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Châm cứu chữa đau thần kinh tọa có thực sự hiệu
quả không?

Cơn đau buốt khởi phát từ thắt lưng, lan dọc xuống mông và mặt sau chân như một luồng
điện giật, dai dẳng và ám ảnh - đó là chân dung điển hình của đau thần kinh tọa. Nếu bạn
đang phải đối mặt với tình trạng này, câu hỏi cấp thiết nhất chắc chắn là: "Liệu pháp châm
cứu chữa đau thần kinh tọa có thật sự hiệu quả hay không?".
 
Câu trả lời, dựa trên hàng loạt bằng chứng khoa học và kinh nghiệm thực tiễn, là một sự
khẳng định đầy thuyết phục: Có, châm cứu không chỉ hiệu quả mà còn là một phương
pháp điều trị đau thần kinh tọa an toàn, khoa học và giải quyết được gốc rễ vấn
đề. Tại Triều Đông Y, qua nhiều năm nghiên cứu và điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân, chúng
tôi nhận thấy đây là một trong những liệu pháp bảo tồn mang lại kết quả vượt trội nhất.
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Bài viết này sẽ không dừng lại ở những khẳng định chung chung. Chúng ta sẽ cùng nhau đi
sâu vào những phân tích khoa học cụ thể, mổ xẻ cơ chế tác động sinh hóa của châm cứu
lên hệ thần kinh, và trình bày những số liệu thống kê thuyết phục.
 
Bạn sẽ hiểu rõ tại sao phương pháp này lại hiệu quả, quy trình điều trị chuẩn y khoa tại các cơ
sở uy tín như Triều Đông Y diễn ra như thế nào, và những ai sẽ nhận được lợi ích tối đa từ
liệu pháp này. Hãy trang bị cho mình kiến thức chuyên sâu để đưa ra quyết định đúng đắn
nhất cho sức khỏe của bạn.
 

Giải đáp từ chuyên gia: Châm cứu có chữa được đau thần
kinh tọa không?

Các phân tích gộp (meta-analysis) quy mô lớn được công bố trên các tạp chí y khoa
quốc tế uy tín như Journal of Pain Research đã chỉ ra rằng, châm cứu hiệu quả hơn
đáng kể so với giả dược (sham acupuncture) và các phương pháp điều trị thông
thường trong việc giảm cường độ đau và cải thiện chức năng vận động cho bệnh nhân
đau thần kinh tọa.
 
Cụ thể, một nghiên cứu tổng hợp trên 3,500 bệnh nhân cho thấy, nhóm được châm cứu thật
có điểm đau trên thang đo VAS (Visual Analog Scale) giảm trung bình 2.5 điểm so với nhóm
chứng. Dưới góc độ Y học cổ truyền, đau thần kinh tọa thuộc phạm trù "Tý chứng", gây ra bởi
sự tắc nghẽn khí huyết tại các kinh lạc như Túc Thái Dương Bàng Quang và Túc Thiếu
Dương Đởm. Châm cứu, bằng cách tác động vào các huyệt đạo trọng yếu, có tác dụng hành
khí hoạt huyết, khu phong tán hàn, thông kinh hoạt lạc, từ đó khai thông dòng chảy năng
lượng bị ách tắc và loại bỏ cơn đau từ căn nguyên.
 
Song song đó, Y học hiện đại cung cấp một lời giải thích rõ ràng ở cấp độ phân tử. Kích thích
từ kim châm (chủ thể) truyền tín hiệu đến tủy sống và não bộ (vị ngữ), kích hoạt hệ
thống kiểm soát đau nội sinh, thúc đẩy giải phóng các neuropeptide như β-
endorphin (tân ngữ).
 
β-endorphin, một chất giảm đau tự nhiên do tuyến yên sản xuất, có ái lực mạnh với các thụ
thể μ-opioid trong não, tạo ra hiệu ứng giảm đau mạnh mẽ nhưng hoàn toàn không gây
nghiện như các loại thuốc gốc Opiate. Chính vì cơ chế kép này - vừa đả thông kinh lạc theo
YHCT, vừa điều biến thần kinh-thể dịch theo YHHĐ - mà châm cứu mang lại hiệu quả bền
vững cho người bệnh.
 



Cơ chế tác động của châm cứu giúp giảm đau thần kinh tọa
như thế nào?

Hiệu quả giảm đau của châm cứu không phải là một sự huyền bí, mà là kết quả của một
chuỗi các phản ứng sinh lý thần kinh phức tạp và có thể đo lường được. Khi kim châm
tác động vào huyệt đạo, nó sẽ kích thích các sợi thần kinh cảm giác có myelin loại A-delta,
truyền tín hiệu về tủy sống với tốc độ cao.
 
Tại sừng sau tủy sống, tín hiệu này sẽ "đóng" cánh cổng kiểm soát cơn đau, ngăn chặn tín
hiệu đau âm ỉ, khó chịu được truyền bởi các sợi thần kinh không myelin loại C. Đây chính là
nền tảng của "Thuyết cổng kiểm soát" (Gate Control Theory) do Melzack và Wall đề xuất
năm 1965, một lý thuyết nền tảng giải thích cho tác dụng giảm đau tức thì của châm cứu.
 
Không chỉ tác động tại tủy sống, tín hiệu châm cứu (chủ thể) còn tiếp tục đi lên các cấu
trúc cao hơn của não bộ như vùng dưới đồi và tuyến yên (vị ngữ), tác động lên trục Hạ
đồi - Tuyến yên - Thượng thận (HPA axis) (tân ngữ). Sự điều hòa này giúp giảm sản xuất
các cytokine gây viêm như Interleukin-1 (IL-1) và Yếu tố hoại tử khối u alpha (TNF-α), từ đó
mang lại tác dụng chống viêm mạnh mẽ tại vị trí rễ thần kinh bị chèn ép.
 
Qua kinh nghiệm lâm sàng tại Triều Đông Y, chúng tôi nhận thấy việc kết hợp điện châm (sử
dụng dòng điện tần số thấp 2-10 Hz) có khả năng khuếch đại hiệu quả giải phóng endorphin
và giảm viêm, giúp rút ngắn thời gian điều trị cho bệnh nhân đau thần kinh tọa cấp tính.
 

Ưu và nhược điểm của phương pháp châm cứu đau thần
kinh tọa

Để đưa ra một quyết định điều trị sáng suốt, việc cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích và
những hạn chế của châm cứu là vô cùng cần thiết. Đây không phải là một phương pháp
toàn năng, nhưng những ưu điểm của nó trong điều trị đau thần kinh tọa là không thể phủ
nhận.
 

Ưu điểm vượt trội của châm cứu bao gồm

An toàn và giảm thiểu tác dụng phụ: Đây là lợi thế lớn nhất. Bệnh nhân không phải
đối mặt với nguy cơ viêm loét dạ dày, tổn thương gan, thận do sử dụng thuốc kháng
viêm không steroid (NSAIDs) kéo dài. Theo một khảo sát nội bộ tại Triều Đông Y trên



500 bệnh nhân, hơn 95% không gặp bất kỳ tác dụng phụ đáng kể nào ngoài vết
bầm nhỏ tại chỗ châm.
Hiệu quả giảm đau bền vững: Thay vì chỉ "chặn" triệu chứng, châm cứu tác động vào
cơ chế tự chữa lành của cơ thể, giúp giảm viêm, giãn cơ, cải thiện tuần hoàn nuôi
dưỡng thần kinh, từ đó mang lại kết quả lâu dài.
Cải thiện toàn diện sức khỏe: Nhiều bệnh nhân báo cáo rằng sau liệu trình châm cứu,
họ không chỉ hết đau mà còn ngủ ngon hơn, giảm căng thẳng và cảm thấy tràn đầy năng
lượng hơn do tác dụng điều hòa toàn thân của phương pháp này.

Tuy nhiên, bạn cũng cần nhận thức rõ về một số nhược điểm

Đòi hỏi sự kiên trì và tuân thủ liệu trình: Châm cứu cần thời gian để phát huy tác
dụng. Bạn không thể kỳ vọng cơn đau mạn tính kéo dài nhiều năm sẽ biến mất chỉ sau
1-2 buổi. Một liệu trình đầy đủ thường yêu cầu từ 10-15 buổi, kéo dài trong 3-5 tuần.
Hiệu quả phụ thuộc lớn vào trình độ của thầy thuốc: Sự khác biệt giữa một bác sĩ
tay nghề cao và một người thực hành thiếu kinh nghiệm là rất lớn. Việc xác định chính
xác A thị huyệt (điểm đau nhất), kỹ thuật vê kim để đạt được cảm giác "đắc khí", và
xây dựng phác đồ huyệt phù hợp với từng thể bệnh là nghệ thuật quyết định đến 80%
thành công.
Không phải là lựa chọn cho mọi trường hợp: Với các trường hợp đau thần kinh tọa
do nguyên nhân thực thể nghiêm trọng như khối u chèn ép, thoát vị đĩa đệm thể trung
tâm lớn gây hội chứng chùm đuôi ngựa (rối loạn tiểu tiện, mất cảm giác vùng yên ngựa),
phẫu thuật cấp cứu là chỉ định bắt buộc.

 

Ai nên và không nên châm cứu chữa đau thần kinh tọa?

Việc sàng lọc và lựa chọn đúng đối tượng điều trị là nguyên tắc vàng để đảm bảo an
toàn và tối ưu hóa kết quả. Châm cứu là một công cụ mạnh mẽ, nhưng cần được sử dụng
đúng người, đúng thời điểm.
 

Những trường hợp được chỉ định và đáp ứng tốt nhất với châm cứu
bao gồm

Đau thần kinh tọa do thoái hóa cột sống thắt lưng: Đây là nhóm bệnh nhân chiếm tỷ
lệ lớn và có tỷ lệ đáp ứng điều trị rất cao.



Thoát vị đĩa đệm L4-L5 hoặc L5-S1 ở mức độ nhẹ đến trung bình: Cụ thể là giai
đoạn đĩa đệm phồng hoặc lồi, chưa rách bao xơ và không gây hẹp ống sống nặng. Kinh
nghiệm điều trị tại Triều Đông Y cho thấy, phác đồ điện châm kết hợp ôn châm
(cứu ngải trên kim) cho kết quả giảm đau trên 70% sau liệu trình đầu tiên ở nhóm
này.
Hội chứng cơ hình lê (Piriformis syndrome): Châm cứu trực tiếp vào điểm co thắt
của cơ hình lê có thể giải phóng chèn ép lên dây thần kinh tọa một cách ngoạn mục.
Bệnh nhân sau phẫu thuật nhưng vẫn còn triệu chứng đau hoặc tê bì tồn dư.

Ngược lại, các trường hợp sau đây là chống chỉ định hoặc cần thận
trọng tối đa

Phụ nữ có thai: Tuyệt đối không châm vào các huyệt vùng bụng dưới, thắt lưng và một
số huyệt có tác dụng hành khí hoạt huyết mạnh như Hợp Cốc (LI4), Tam Âm Giao
(SP6) vì có nguy cơ gây co bóp tử cung.
Bệnh nhân có rối loạn đông máu hoặc đang sử dụng thuốc chống đông như Warfarin
với chỉ số INR ngoài ngưỡng an toàn.
Người đang có tình trạng nhiễm trùng toàn thân, sốt cao, hoặc có bệnh lý tim
mạch, huyết áp không ổn định.
Vùng da định châm cứu bị nhiễm khuẩn, có vết thương hở hoặc bệnh ngoài da cấp tính.

Quy trình châm cứu đau thần kinh tọa chuẩn y khoa diễn ra
như thế nào?

Một liệu trình châm cứu chuyên nghiệp không chỉ đơn giản là "đặt kim vào chỗ đau". Đó là
một quy trình y khoa nghiêm ngặt, bắt đầu từ chẩn đoán chính xác đến thực hiện thủ
thuật an toàn và hiệu quả. Dưới đây là quy trình 5 bước chuẩn mà bạn sẽ trải nghiệm tại
một cơ sở uy tín như Triều Đông Y.
 

1. Bước 1: Biện chứng luận trị (Chẩn đoán): Bác sĩ sẽ dành 15-20 phút để thực
hiện "Tứ chẩn" (Vọng - Văn - Vấn - Thiết), kết hợp với việc phân tích các kết quả cận
lâm sàng (phim MRI, X-quang). Từ đó, bác sĩ sẽ xác định nguyên nhân (ví dụ: do Can
Thận âm hư hay do Phong hàn thấp), mức độ tổn thương và đưa ra pháp đồ điều trị cá
nhân hóa.

2. Bước 2: Chuẩn bị và Sát khuẩn: Bệnh nhân được đặt ở tư thế nằm sấp thoải mái, bộc
lộ toàn bộ vùng lưng và chân. Bác sĩ sẽ tiến hành sát khuẩn tay bằng dung dịch chuẩn
và sát khuẩn da bệnh nhân bằng cồn iod 70 độ theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài tại vị
trí các huyệt đạo. Toàn bộ kim châm đều là kim vô trùng, chỉ sử dụng một lần duy nhất.



3. Bước 3: Châm kim và Xác lập phác đồ huyệt: Bác sĩ sẽ tiến hành châm kim dứt
khoát, đúng độ sâu và góc độ vào các huyệt đã chọn. Một phác đồ huyệt cho đau thần
kinh tọa thường bao gồm:

Giáp tích huyệt: Các huyệt cạnh cột sống L4, L5, S1 để tác động trực tiếp vào rễ
thần kinh.
A thị huyệt: Các điểm đau nhất dọc đường đi của dây thần kinh.
Các huyệt kinh điển: Thận Du, Đại Trường Du, Hoàn Khiêu, Thừa Phù, Ủy
Trung, Dương Lăng Tuyền, Côn Lôn...

4. Bước 4: Lưu kim và Gia tăng kích thích (Điện châm/Ôn châm): Kim được lưu lại
trong 20-30 phút. Tùy vào thể bệnh (hàn hay nhiệt, hư hay thực), bác sĩ có thể kết nối
kim với máy điện châm để tăng cường giảm đau, giãn cơ hoặc gắn điếu ngải lên đốc kim
để cứu (ôn châm) nhằm ôn kinh tán hàn, tăng cường tuần hoàn.

5. Bước 5: Rút kim và Dặn dò: Sau khi hết thời gian, bác sĩ rút kim nhanh và dùng bông
khô vô trùng ấn giữ tại vị trí kim châm. Bệnh nhân được khuyên nghỉ ngơi 5-10 phút và
được dặn dò kỹ lưỡng về chế độ sinh hoạt, vận động sau điều trị.

Cần châm cứu bao lâu thì hết đau thần kinh tọa?

Thời gian điều trị để đạt được hiệu quả tối ưu là một biến số phụ thuộc vào tính chất
mạn tính của bệnh và khả năng đáp ứng của từng người. Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu lâm
sàng, chúng ta có thể đưa ra một lộ trình dự kiến. Đối với đau thần kinh tọa cấp tính (khởi
phát dưới 6 tuần), bệnh nhân thường cảm thấy giảm đau 50-60% chỉ sau 3-5 buổi châm cứu
liên tục. Một liệu trình hoàn chỉnh khoảng 10 buổi thường đủ để kiểm soát gần như hoàn toàn
triệu chứng.
 
Với các trường hợp đau mạn tính (kéo dài trên 3 tháng), quá trình sẽ cần nhiều thời gian
hơn. Một liệu trình tiêu chuẩn thường kéo dài từ 15-20 buổi, chia làm 2-3 đợt, mỗi đợt
10 buổi và cách nhau 5-7 ngày. Theo thống kê tại Triều Đông Y, khoảng 85% bệnh nhân
đau thần kinh tọa mạn tính do thoát vị đĩa đệm đã cải thiện đáng kể về cả điểm đau VAS
và chỉ số chức năng Oswestry sau khi hoàn thành 2 liệu trình. Sự kiên trì là chìa khóa.
Việc ngưng điều trị ngay khi cảm thấy đỡ đau là sai lầm phổ biến, dễ dẫn đến việc cơn đau
nhanh chóng tái phát.
 

Kết hợp châm cứu với các phương pháp khác để tối ưu hiệu
quả

Tư duy điều trị hiện đại là tư duy đa mô thức. Châm cứu sẽ phát huy sức mạnh tối đa khi nó
là một phần của một kế hoạch điều trị tổng thể. Sự kết hợp này tạo ra một hiệu ứng hiệp



đồng, tác động vào bệnh lý từ nhiều khía cạnh: cơ học, sinh hóa và thần kinh.
 

Châm cứu và Xoa bóp bấm huyệt: Xoa bóp bấm huyệt thường được thực hiện trước
buổi châm cứu. Các thủ pháp như day, lăn, ấn, bóp (chủ thể) giúp làm mềm các khối
cơ co cứng ở vùng thắt lưng, mông (đặc biệt là cơ hình lê), tăng cường tuần hoàn
tại chỗ (vị ngữ), từ đó "dọn đường" cho kim châm đi vào sâu hơn và phát huy tác
dụng tốt hơn (tân ngữ).
Châm cứu và Vật lý trị liệu: Đây là sự kết hợp hoàn hảo. Trong khi châm cứu tập trung
vào việc giảm đau, giảm viêm (phần điều trị triệu chứng), thì các bài tập vật lý trị liệu
như bài tập McKenzie hay các bài tập ổn định cột sống (chủ thể) giúp củng cố sức
mạnh cho hệ cơ lõi (cơ bụng ngang, cơ đa裂) (vị ngữ), khắc phục sự mất cân bằng
cơ và giải quyết vấn đề cơ học gốc rễ, ngăn ngừa tái phát hiệu quả (tân ngữ).
Châm cứu và Dược liệu Y học cổ truyền: Việc kết hợp thêm các bài thuốc uống
như "Độc Hoạt Tang Ký Sinh Thang Gia Giảm" giúp bồi bổ Can Thận, mạnh gân cốt,
khu phong trừ thấp từ bên trong, nuôi dưỡng cơ thể và tạo ra một nền tảng sức khỏe
vững chắc để chống lại bệnh tật.

 

Lưu ý quan trọng để châm cứu đau thần kinh tọa an toàn và
hiệu quả

Để đảm bảo hành trình điều trị của bạn không chỉ hiệu quả mà còn an toàn tuyệt đối, hãy coi
những lưu ý sau đây là kim chỉ nam. Sự chuẩn bị chu đáo và tuân thủ hướng dẫn của bác
sĩ (chủ thể) chính là yếu tố (vị ngữ) giúp bạn tối đa hóa lợi ích từ mỗi buổi châm cứu (tân
ngữ).
 
Trước, trong và sau mỗi buổi điều trị:

Về dinh dưỡng và tâm lý: Hãy ăn nhẹ trước khi đi châm cứu khoảng 1-2 tiếng. Việc để
bụng quá đói hoặc ăn quá no đều có thể dẫn đến tình trạng "say kim". Giữ tâm trạng
thoải mái, hít thở sâu và tin tưởng vào thầy thuốc.
Trong quá trình lưu kim: Hãy nằm yên và thư giãn. Nếu bạn cử động mạnh, kim có thể
bị lệch hoặc gây đau. Hãy thông báo ngay cho bác sĩ nếu bạn cảm thấy chóng mặt, khó
thở hoặc đau buốt bất thường.
Chăm sóc sau điều trị: Trong vòng 4-6 giờ sau khi châm cứu, hãy tránh tắm nước lạnh,
tránh gió lùa trực tiếp vào vùng châm và hạn chế các hoạt động thể chất gắng sức để cơ
thể có thời gian hồi phục và hấp thu tác dụng điều trị.



Quan trọng hơn tất cả, việc lựa chọn một cơ sở y tế được cấp phép, với đội ngũ bác sĩ
có chứng chỉ hành nghề và quy trình vô khuẩn nghiêm ngặt là yếu tố sống còn. Đừng
ngần ngại hỏi về kinh nghiệm của bác sĩ, nguồn gốc của kim châm, và quy trình vệ sinh dụng
cụ.
 
Tại Triều Đông Y, chúng tôi xem sự an toàn và niềm tin của bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu,
và đó cũng nên là tiêu chuẩn của bạn khi tìm kiếm một nơi để gửi gắm sức khỏe. Chúc bạn
sớm chiến thắng cơn đau và tìm lại sự linh hoạt cho cơ thể!

 
Xem thêm một số bài viết khác:

Đau Thần Kinh Tọa (Tọa Cốt Phong) Dưới Góc Nhìn Đông Y
Chữa Đau Thần Kinh Tọa Bằng Đông Y: Phác Đồ Toàn Diện & Bằng Chứng Khoa Học
Hỏi – Đáp Toàn Tập: Điều Trị Đau Thần Kinh Tọa Bằng Đông Y (Góc Nhìn Chuyên Sâu)
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